DANH SÁCH CÔNG BỐ ĐỀ TÀI NCKH CỦA GIẢNG VIÊN CÓ SỰ THAM GIA CỦA SINH VIÊN 
Năm 2021
	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
	
	
	
	
	
	

	
	KHOA GIÁO DỤC
	
	
	
	
	
	

	
	DANH SÁCH CÔNG BỐ KHOA HỌC CỦA CỦA GIẢNG VIÊN CÓ SỰ THAM GIA CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

	TT
	Công bố khoa học,
Tên đề tài NCKH
	Tên Tạp chí/Hội thảo/Đề tài cấp
	ISSN/ISBN
	Thời điểm
xuất bản/nghiệm thu
	Điểm theo Hội đồng GSNN 
ngành/liên ngành
	Tác giả trong 
bài báo/đề tài
	Tác giả là 
Sinh viên 
	Giảng viên 
hướng dẫn

	-1
	-2
	-3
	-4
	-6
	-7
	-8
	-9
	-15

	1
	Một số biện pháp phát triển chương trình giáo dục nhà trường cấp tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 
	Tạp chí Giáo chức Việt Nam
	ISSN 1859-2902
	6/2021
	0.5
	Chu Thị Hà Thanh
	Nguyễn Thị Kim Hương
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Nghệ An, ngày 24 tháng 8 năm 2021
	
	

	
	
	
	
	
	
	Xác nhận lãnh đạo đơn vị
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	TS Nguyễn Thị Châu Giang
	
	




Năm 2022
	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
	
	
	
	
	
	

	
	KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC- TRƯỜNG SƯ PHẠM
	
	
	
	

	
	DANH SÁCH CÔNG BỐ KHOA HỌC CỦA CỦA GIẢNG VIÊN CÓ SỰ THAM GIA CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2021-2022

	TT
	Công bố khoa học,
Tên đề tài NCKH
	Tên Tạp chí/Hội thảo/Đề tài cấp
	ISSN/ISBN
	Thời điểm
xuất bản/nghiệm thu
	Điểm theo Hội đồng GSNN 
ngành/liên ngành
	Tác giả trong 
bài báo/đề tài
	Tác giả là 
Sinh viên 
	Giảng viên 
hướng dẫn

	
	-2
	-3
	-4
	-6
	-7
	-8
	-9
	-15

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thiết kế tài liệu dạy học nội dung Đọc mở rộng môn Tiếng Việt lớp 2 theo tiếp cận năng lực 
	Tạp chí Giáo chức Việt Nam
	ISSN 1859-2902
	8/2022
	0.5
	Chu Thị Hà Thanh
	Võ Thị Lan Anh
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	Nghệ An, ngày 24 tháng 8 năm 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	Xác nhận lãnh đạo đơn vị
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TS Nguyễn Thị Châu Giang
	



Năm 2023
	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
	
	
	
	
	
	

	
	KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC- TRƯỜNG SƯ PHẠM
	
	
	
	
	

	
	DANH SÁCH CÔNG BỐ KHOA HỌC CỦA CỦA GIẢNG VIÊN CÓ SỰ THAM GIA CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

	TT
	Công bố khoa học,
Tên đề tài NCKH
	Tên Tạp chí/Hội thảo/Đề tài cấp
	ISSN/ISBN
	Thời điểm
xuất bản/nghiệm thu
	Điểm theo Hội đồng GSNN 
ngành/liên ngành
	Tác giả trong 
bài báo/đề tài
	Tác giả là 
Sinh viên 
	Giảng viên 
hướng dẫn

	-1
	-2
	-3
	-4
	-6
	-7
	-8
	-9
	-15

	1
	Thiết kế tình huống dạy học tích hợp trong môn Toán
	Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 180,
	ISSN 1859-2902
	4/2022
	0,5
	Nguyễn Thị Châu Giang,
	Hồ Thị Thu Hương
	Nguyễn Thị 
Châu Giang

	2
	Khảo sát năng lực nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học, được thụ hưởng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Vinh
	Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh
	ISSN: 2734-9217
	6/2023
	0,75
	Chu Thị Hà Thanh, Nguyễn Trâm Anh
	Nguyễn Trâm Anh
	Chu Thị Hà Thanh

	3
	Nghiên cứu, khảo sát lớp từ ngữ thể hiện ý nghĩa cực cấp trong sách Tiếng Việt 5
	Tạp chí Thiết bị giáo dục
	ISSN 1859 - 0810
	6/2023
	0.5
	Chu Thị Hà Thanh, Vũ Thị Yến Nhi
	
	

	4
	Thiết kế nội dung, quy trình dạy học văn tả cảnh thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 5
	Tạp chí Giáo chức Việt Nam
	ISSN 1859-2902
	4/2023
	0,5
	Chu Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Thu Huyền
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	Nghệ An, ngày 20 tháng 9 năm 2022
	

	
	
	
	
	
	
	Xác nhận lãnh đạo đơn vị
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	TS Nguyễn Thị Châu Giang
	



Năm 2024
	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
	
	
	
	
	
	

	
	KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC- TRƯỜNG SƯ PHẠM
	
	
	
	

	
	DANH SÁCH CÔNG BỐ KHOA HỌC CỦA CỦA GIẢNG VIÊN CÓ SỰ THAM GIA CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2023-2024

	TT
	Công bố khoa học,
Tên đề tài NCKH
	Tên Tạp chí/Hội thảo/Đề tài cấp
	ISSN/ISBN
	Thời điểm
xuất bản/nghiệm thu
	Điểm theo Hội đồng GSNN 
ngành/liên ngành
	Tác giả trong 
bài báo/đề tài
	Tác giả là 
Sinh viên 
	Giảng viên 
hướng dẫn

	-1
	-2
	-3
	-4
	-6
	-7
	-8
	-9
	-15

	
	Vận dụng phương pháp tình huống trong dạy học Toán ở tiểu học
	Hội thảo quốc gia về khoa học giáo dục
Trường Đại học Vinh
	ISBN: 978-604-923-694-5
	5/2023
	0,5
	Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyễn Thị Hoài
	Nguyễn Thị Hoài
	Nguyễn Thị 
Châu Giang

	1
	Phát triển chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tiếp cận năng lực thực hiện
	Tạp chí Giáo chức Việt Nam
	ISSN 1859-2902
	9/2024
	0.5
	Chu Thị Hà Thanh,
Nguyễn Trâm Anh
	
	

	
	Rèn luyện năng lực sử dụng từ ngữ miêu tả tính chất, trạng thái thể hiện ý nghĩa “cực cấp” trong luyện viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5
	Tạp chí Khoa học Trường ĐH Vinh-
	p-ISSN: 3030-4857
e-ISSN: 3030-4784
	8/2024
	0,75
	Chu Thị Hà Thanh, Vũ Thị Yến Nhi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Nghệ An, ngày 8 tháng 9 năm 2024
	

	
	
	
	
	
	
	Xác nhận lãnh đạo đơn vị
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	PGS.TS Nguyễn Thị Châu Giang
	



Năm 2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
	
	
	
	
	
	

	
	KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC- TRƯỜNG SƯ PHẠM
	
	
	
	
	

	
	DANH SÁCH CÔNG BỐ KHOA HỌC CỦA CỦA GIẢNG VIÊN CÓ SỰ THAM GIA CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2024-2025

	TT
	Công bố khoa học,
Tên đề tài NCKH
	Tên Tạp chí/Hội thảo/Đề tài cấp
	ISSN/ISBN
	Thời điểm
xuất bản/nghiệm thu
	Điểm theo Hội đồng GSNN 
ngành/liên ngành
	Tác giả trong 
bài báo/đề tài
	Tác giả là 
Sinh viên 
	Giảng viên 
hướng dẫn

	-1
	-2
	-3
	-4
	-6
	-7
	-8
	-9
	-15

	2
	Vận dụng dạy học theo trạm trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí lớp 4
(Applying the station teaching method in teaching History and Geography for 4th grade)
	Tạp chí Khoa học 
Trường Đại học Vinh
	p-ISSN: 3030-4857
e-ISSN: 3030-4784
	6/2025
	0,75
	Phạm Thị Diệu Linh,
Trần Thị Thùy Linh, 
Bùi Thị Linh Chi
	Phạm Thị Diệu Linh,
Trần Thị Thùy Linh,
Bùi Thị Linh Chi
	TS. Nguyễn Thị Phương Nhung (A)

	3
	Xây dựng kho học liệu số hỗ trợ dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở tiểu học (Constructing a digital learning material repository to support the teaching of History and Geography in primary education)
	Tạp chí Tâm lí - Giáo dục
	ISSN: 2734-9217
	4/2025
	0,5
	Phan Anh Tuấn, Lê Anh Yến Thanh, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Hà Phương, Hồ Vương Phương Linh, Bùi Thị Hương Trà
	Lê Anh Yến Thanh, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Hà Phương, Hồ Vương Phương Linh, Bùi Thị Hương Trà
	ThS. Phan Anh Tuấn

	4
	Ứng dụng infographic trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở tiểu học (Application of Infographics in Teaching History and Geography in Primary Education)
	Tạp chí Tâm lý - Giáo dục
	ISSN: 2734-9217
	3/2025
	0,5
	Lê Như Quỳnh, Phạm Nguyễn Bích Thảo, Cao Mạnh Dũng, Cầm Bá Thoan
	Lê Như Quỳnh, Phạm Nguyễn Bích Thảo, Cao Mạnh Dũng, Cầm Bá Thoan
	ThS. Phan Anh Tuấn

	
	Thiết kế các tình huống dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe” môn Khoa học lớp 4
	Tạp chí Giáo chức Việt Nam
	ISSN 1859-2902
	3/2025
	0.5
	Chu Thị Hà Thanh và nhóm SVNC
	Hồ Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Giang, Vũ Thị Thanh Hằng, Lữ Thị Thúy Hảo, Lương Thị Mai Hiên, Lế Thị Thúy Hiền, Cao Thị Hiếu, Hoàng Đức Hiếu, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hoa.
	

	5
	Vận dụng phương pháp dự án vào thiết kế các hoạt động dạy học môn Khoa học lớp 4 chủ đề Con người và sức khỏe
	Tạp chí Giáo chức Việt Nam
	ISSN 1859-2902
	3/2025
	0.5
	TS. Chu Thị Hà Thanh, Trần Thanh Mai, Phạm Thị Xuân Mai, Nguyễn Lê Na
	Trần Thanh Mai, Phạm Thị Xuân Mai, Nguyễn Lê Na
	TS. Chu Thị Hà Thanh

	
	
	
	
	
	
	Nghệ An, ngày 10 tháng 7 năm 2025
	

	
	
	
	
	
	
	Xác nhận lãnh đạo đơn vị
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	PGS.TS Nguyễn Thị Châu Giang
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



